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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác phát triển thị trường tiêu thụ thanh long  

BìnhThuận năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 

                                         Kính gửi:  Sở Công Thương. 

Căn cứ Công văn số 13/SCT-QLTM ngày 03/01/2024 của Sở Công Thương 

về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển và mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm thanh long Bình Thuận trong năm 2023, đề xuất phương hướng, 

nhiệm vụ thực hiện trong năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả 

thực hiện phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thanh long trong năm 

2023 như sau: 

I. Kết quả thực hiện năm 2023 

1. Công tác tập huấn tuyên truyền  

- Đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không phát triển trồng mới 

thanh long; diện tích thanh long hiện nay 27.320 ha/ 28.000 ha KH, đạt 97,57% KH 

năm và bằng 98,32% so với cùng kỳ năm 2022. 

- Phần lớn cơ sở thu mua sơ chế, chế biến thanh long đều được tập huấn kiến 

thức và ý thức tuân thủ các quy định về ATTP. Năm 2023, tổ chức 28 lớp tập huấn 

với 1.669 người tham dự; tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn ghi chép nhật ký điện 

tử Farmdiary, cấp và quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu 

tại huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Thành phố Phan Thiết với khoảng 

300 người tham dự. 

- Tuyên truyền vận động người dân đẩy mạnh sản xuất thanh long theo tiêu 

chuẩn VietGAP; hiện nay toàn tỉnh có 8.603,78 ha thanh long được cấp chứng nhận 

đạt tiêu chuẩn VietGAP, riêng năm 2023 cấp 1890,31 ha, trong đó cấp mới 321,17 

ha, tái cấp 1569,14 ha. 

2. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thanh long 

- Đã làm việc với các vùng trồng, cơ sở đóng gói thanh long có mã số vi phạm 

trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 2283/BVTV-HTQT ngày 05/9/2023 của Cục 

Bảo vệ thực vật về việc kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, 

cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; thực hiện kiểm tra giám sát 
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các đơn vị này sau khắc phục vi phạm, báo cáo kết quả gửi Cục Bảo vệ thực vật 

theo quy định. 

- Thực hiện 08 thí nghiệm khảo sát hiệu lực của một số hoạt chất thuốc bảo vệ 

thực vật đối với bệnh đốm nâu trên thanh long để làm cơ sở khuyến cáo nông dân 

phòng trừ bệnh hại đối với cây thanh long. 

- Tiến hành lấy mẫu giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 14 mẫu quả thanh 

long đối với các vùng trồng, kết quả 14/14 mẫu đạt yêu cầu; Lấy 35 mẫu thanh long 

(23 mẫu quả thanh long, 12 sản phẩm chế biến từ thanh long) giám sát chất lượng 

ATTP tại các cơ sở thu mua sơ chế, chế biến, kết quả 49/49 mẫu đạt. 

- Trên địa bàn toàn tỉnh có 117 cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến các sản phẩm 

từ trái thanh long (104 cơ sở thu mua, đóng gói trái thanh long, 13 cơ sở chế biến 

sản phẩm từ trái thanh long), 100% cơ sở được kiểm tra điều kiện sản xuất bảo đảm 

ATTP, kết quả 100% cơ sở đạt yêu cầu. Trong đó: 105 cơ sở được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP, 12 cơ sở được cấp giấy chứng nhận chương trình quản lý 

chất lượng tiên tiến như HACCP, VietGAP, ISO … 

- Trong năm 2023, đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, giám sát mã số vùng trồng, 

mã số cơ sở đóng gói; tổ chức kiểm tra thực địa vùng trồng, cơ sở đóng gói theo đề 

nghị của 47 tổ chức, cá nhân, trong đó đã cấp mới 49 mã số vùng trồng, 39 mã số 

cơ sở đóng gói; giám sát duy trì 67 mã số vùng trồng và 25 mã số cơ sở đóng gói; 

thu hồi 06 mã số vùng trồng và 01 mã số cơ sở đóng gói.  

- Thực hiện thanh kiểm tra tại 06 cơ sở thu mua, chế biến thanh long, qua đó 

xử phạt 01 cơ sở với hành vi không áp dụng đầy đủ chương trình quản lý chất lượng 

vào thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

3. Công tác hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở; xây dựng mô hình chuỗi giá trị liên 

kết sản xuất – tiêu thụ thanh long 

- Hỗ trợ 02 cơ sở chế biến sản phẩm từ trái thanh long áp dụng chương trình 

quản lý chất lượng theo HACCP. Kết quả 02/02 cơ sở được chứng nhận HACCP. 

- Năm 2023, chưa triển khai hỗ trợ mô hình chuỗi giá trị liên kết sản xuất – 

tiêu thụ thanh long do có một số thay đổi về chính sách hỗ trợ liên kết chuỗi sản 

xuất – tiêu thụ nông sản. Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh xem xét 

xin ý kiến Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định định mức chi ngân 

sách nhà nước và một số nội dung, cơ chế thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị (Tờ trình 152/TTr-SNN ngày 20/11/2023 về việc về 

việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức 

chi ngân sách nhà nước và một số nội dung, cơ chế thực hiện hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận).  
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- Hỗ trợ 01 cơ sở khắc phục, sửa chữa nhà xưởng để thực hiện chuỗi cung ứng 

thực phẩm an toàn đối với sản phẩm nước trái thanh long lên men; cấp 01 giấy xác 

nhận sản phẩm an toàn cho 01 cơ sở với 02 sản phẩm từ trái thanh long và  

4. Hoạt động xúc tiến thương mại 

- Thường xuyên cập nhật và thông tin kịp thời tình hình thị trường tiêu thụ 

thanh long, đặc biệt là tình hình thông quan tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc đến 

người dân, doanh nghiệp thanh long để chủ động xây dựng phương án sản xuất, 

kinh doanh, cụ thể: Tình hình thông quan qua cửa khẩu tỉnh Lào Cai và chính sách 

phòng chống dịch Covid-19 từ phía Trung Quốc; Cập nhật quy trình xuất nhập khẩu 

hàng hóa từ ngày 08/01/2023 qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn; Thông tin về việc 

Trung Quốc thông báo gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm axit nucleic tại cửa 

khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu; Cập nhật quy định thông quan hàng hóa qua cửa 

khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở Km3+4 Hải Yên, thành phố Móng Cái - Quảng Ninh; 

Khôi phục cửa khẩu Ma Lù Tàng tỉnh Lai Châu; Cập nhật tình hình xuất nhập khẩu 

và khôi phục phương thức thông quan hàng hóa như trước dịch tại cửa khẩu Hữu 

Nghị và Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn; Thông báo hoạt động thông quan hàng hóa, 

hành khách qua cửa khẩu Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang; thông báo quy 

trình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung 

Quốc…; cập nhật tình hình, thông tin thị trường nông sản trên trang Website Sở, 

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản; viết bài đưa tin và hướng dẫn 

cơ sở tiếp cận đăng bán sản phẩm lên một số sàn thương mại điện tử; xây dựng ấn 

phẩm quảng bá sản phẩm… 

- Tổ chức Đoàn tham gia các hội chợ quảng bá sản phẩm thanh long, thủy sản: 

Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng Sông Cửu 

Long 2023”; Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023; 

Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng các vùng, miền năm 2023 tại 

Tp.HCM; Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 10 – năm 2023 tại Hà Nội; Hội chợ 

triển lãm Công thương – sản phẩm OCOP Bình Thuận năm 2023. Đăng ký cho 01 

doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2023 tổ 

chức tại Hà Nội. 

- Phối hợp Sở Công Thương hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở triển khai ứng dụng mã 

QR để tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông 

nghiệp và PTNT trên trang thông tin điện tử của Sở và trang thông tin điện tử về cơ 

sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh. 

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho 

quả thanh long cho 03 cơ sở. Trong đó, cấp lại: 02 cơ sở, cấp mới: 01 cơ sở. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024  
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1. Tiếp tục tuyên truyền vận động phát triển thanh long theo hướng bền vững 

trên cơ sở áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP một cách thực chất, đồng bộ từ khâu 

sản xuất đến sơ chế, đóng gói, bảo quản và lưu thông phân phối gắn với hoạt động 

hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất thanh long theo chuỗi giá trị, 

gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất thanh 

long; Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các chương trình quản lý chất lượng 

tiên tiến, liên kết xây dựng các chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm; Khuyến cáo 

người dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích sinh trưởng hợp 

lý, đúng cách trong sản xuất thanh long để đảm bảo chất lượng thanh long cung ứng 

cho thị trường. 

3. Liên kết, hợp tác ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, 

xử lý, bảo quản, chế biến để nâng cao chất lượng và giá trị cho quả thanh long; thực 

nghiệm đưa giống thanh long mới vào sản xuất để đa dạng hóa sản phẩm và nâng 

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cho cây thanh long.  

4. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu xây dựng vùng chuyên canh thanh long 

VietGAP, GlobalGAP của tỉnh theo hướng tổ chức sản xuất hàng hóa lớn gắn với 

chế biến, logistics và thị trường tiêu thụ để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng: điện, 

nước, giao thông, nhà đóng gói, kho lạnh, nhà máy chế biến… để phục vụ tốt nhất 

cho nhu cầu sản xuất, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu 

xuất khẩu và tiêu thụ nội địa  

5. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu 

thụ sản phẩm thanh long, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, bán sản phẩm trên 

môi tường mạng, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử nổi tiếng như: Shopee.vn; 

Tiki.vn; lazada.vn; TikTok Shop…; Tiếp tục cập nhật thông tin tình hình, dự báo 

thị trường, các quy định về kiểm dịch thực vật, kiểm soát chất lượng, ATTP để cung 

cấp đầy đủ, kịp thời cho người dân, doanh nghiệp.  

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phát triển thị trường tiêu thụ thanh long 

BìnhThuận năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Sở Nông nghiệp và 

PTNT gửi Sở Công Thương tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đôc, PGĐ Sở (Đ/c Phan Văn Tấn); 

- Lưu: VT, CCQLCL (Bộ.5b). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Văn Tấn 
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